
 

ỦY BAN NHÂN DÂN     

HUYỆN NAM ĐÔNG              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   854 /QĐ-UBND Nam Đông, ngày  24    tháng 8 năm 2020 

                             

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tặng Giấy khen đối với giáo viên và học sinh  

đã có thành tích tiêu biểu trong năm học 2019-2020 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản 

hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; 

 Căn cứ Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Thừa 

Thiên Huế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện.   

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng Giấy khen đối với 13 giáo viên và 96 học sinh đã có thành 

tích tiêu biểu trong năm học 2019-2020 (có danh sách kèm theo).  

 Điều 2. Mức thưởng đối với các cá nhân có tên tại Điều 1 thực hiện theo 

quy định hiện hành của Nhà nước. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                            
- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, NV.                                                                                          
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DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TẶNG GIẤY KHEN 

ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU NĂM HỌC 2019-2020 

 (Kèm theo Quyết định số:    854        /QĐ-UBND ngày   24    tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

A. Giáo viên tiêu biểu: 

STT Họ và tên Chức vụ và đơn vị Thành tích tiêu biểu năm học 2019-2020 

1 Bà Nguyễn Thị Huê Giáo viên Trường MN Thượng Long Giải Ba hội thi GVDG bậc Mầm non cấp huyện 

2 Bà Đỗ Thị Hoài My Giáo viên Trường MN Hoa Đỗ Quyên Giải Nhất hội thi GVDG bậc Mầm non cấp huyện 

3 Bà Võ Thị Thu Giáo viên Trường MN Hoa Đỗ Quyên Giải Ba hội thi GVDG bậc Mầm non cấp huyện 

4 Bà Lê Thị Kiều My Giáo viên Trường MN Hoa Đỗ Quyên Giải Nhì hội thi GVDG bậc Mầm non cấp huyện 

5 Bà Hồ Thị Ngào Giáo viên Trường MN Hương Giang Giải Ba hội thi GVDG bậc Mầm non cấp huyện 

6 Bà Cao Thị Mỹ Liên Giáo viên Trường MN Thượng Lộ Giải Nhất hội thi GVDG bậc Mầm non cấp huyện 

7 Bà Trần Thị Diệu Hằng Giáo viên Trường MN Hương Hòa Giải Nhì hội thi GVDG bậc Mầm non cấp huyện 

8 Bà Lê Thị Kim Chung Giáo viên Trường MN Hương Hòa Giải Ba hội thi GVDG bậc Mầm non cấp huyện 

9 Ông Huỳnh Văn Trường Giáo viên trường Tiểu học Hương Hòa Giải Nhất hội thi GV làm TPT đội giỏi cấp huyện 

10 Ông Nguyễn Tất Toàn 
Giáo viên Trường THCS-DTNT Nam 

Đông 
Giải Nhất hội thi GV làm TPT đội giỏi cấp huyện 

11 Bà Phạm Thị Suốt Giáo viên Trường THPT Nam Đông Trực tiếp Bồi dưỡng học sinh đạt giải Ba môn Địa lý cấp tỉnh 

12 Ông Mai Văn Bình Giáo viên Trường THPT Nam Đông Trực tiếp Bồi dưỡng học sinh đạt giải Ba môn Địa lý cấp tỉnh 

13 Ông Trần Nhật Tân Giáo viên Trường THPT Nam Đông Trực tiếp Bồi dưỡng học sinh đạt giải Ba môn Toán cấp tỉnh 



 

 

B. Học sinh tiêu biểu: 

STT Họ và tên Lớp Thành tích tiêu biểu năm học 2019-2020 

I Trường Tiểu học Hương Phú     

1 Em Phan Thị Lý 51 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Hoàng Võ Ngọc Đạt 51 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Em Trần Quỳnh Anh 41 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

II Trường Tiểu học thị trấn Khe Tre      

1 Em Hồ Lê Trúc Quỳnh 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Đỗ Nguyễn Khánh Linh 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Em Nguyễn Huỳnh Minh Tú 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

4 Em Trần Lê Gia Hưng 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

5 Em Phan Thị Khánh Như 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

6 Em Bùi Trần Quỳnh Như 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

III Trường Tiểu học Hương Lộc     

1 Em Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 5 
Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Phan Ngọc Trường Giang 5 
Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Em Nguyễn Thị Ngọc Anh 4 
Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

IV Trường Tiểu học Thượng Lộ   

1 Em Hồ Lê Tuấn Tú 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Hoàng Thị Như Quỳnh 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Em Hồ Trần Hoài Anh 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

V Trường Tiểu học Hương Hòa     

1 Em Lê Nguyễn Hải Đăng 5 Giải Ba hội thi sáng tạo TTN cấp huyện 

2 Em Đồng Nguyễn Mai Lan 5 
Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 



 

STT Họ và tên Lớp Thành tích tiêu biểu năm học 2019-2020 

3 Em Nguyễn Đoàn Việt Anh 5 
Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

4 Em Nguyễn Ngọc Quang 5 
Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

VI Tiểu học Hương Sơn     

1 Em Hồ Ăng Nin 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Hồ Hoàng Anh 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Em Huỳnh Thị Phương Ly 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

VII Trường Tiểu học Hương Giang     

1 Em Trần Huỳnh Thảo Nguyên 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Lê Hoàng 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Em Trần Hữu Tình 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

VIII Trường Tiểu học Hương Hữu     

1 Em Hồ Hoàng Đức Hợi 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Phạm Thị Hơn Chi 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Em Nguyễn Thị Ly Ta 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

4 Em Vương Thị Hồ Ngọc Hằng 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

5 Em Nguyễn Thị Thùy Nhung 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

6 Em Trần Thị Quỳnh Trang 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

IX Trường Tiểu học Thượng Long     

1 Em Trần Thị Như Ý 52 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Tà Rương Thủy Hà 51 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Em Nguyễn Thị Linh Chi 52 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

4 Em Trần Chí Thiên 52 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

X Trường Tiểu học Thượng Quảng     

1 Em Nguyễn Thị Mai Ni 52 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Hồ Thủy Tiên 52 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Em Lò Hồ Lâm 52 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 



 

STT Họ và tên Lớp Thành tích tiêu biểu năm học 2019-2020 

4 Em Nguyễn Thị Thùy Trang 51 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

5 Em Nguyễn Lê Hồng Anh 51 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

6 Em Dương Thị Ngọc Ánh 51 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

XI Trường TH&THCS Nam Phú     

1 Em Hồ Đắc Hải 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Lê Nguyễn Trần Ngọc Phương 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Em Mạch Thị Phượng 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

4 Em Trương Thị Mai Anh 9 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

5 Em Đinh Khánh Ngân 8 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

6 Em Hồ Thị Minh Nguyệt 8 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

XII Trường TH&THCS Kim Đồng   

1 Em Đỗ Văn Phú 9 Giải Nhì cuộc thi sáng tạo TTN cấp huyện 

2 Em Nguyễn Thị Diệu Hằng 8 Giải Nhì cuộc thi sáng tạo TTN cấp huyện 

3 Em Nguyễn Đình Tâm Trí 9 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

4 Em Trần Thị Cách 8 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

5 Em Nguyễn Hoàng Thảo Vi 9 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

6 Em Trần Thị Hay Đến 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

7 Em Hồ Thị Mỹ Ly 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

8 Em Lê Hồ Hồng Nhung 5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

XIII Trường THCS Thị trấn Khe Tre     

1 Em Nguyễn Mai Phú 91 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Trần Thị Kim Loan 91 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Em Trần Lê Nhật Huy 92 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

4 Em Trần Thị Bảo Trâm 92 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

5 Em Lê Ngọc Duy 92 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

6 Em Trần Thị Minh Hoài  92 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

7 Em Nguyễn Thị Nhi 91 Giải Ba thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện 



 

STT Họ và tên Lớp Thành tích tiêu biểu năm học 2019-2020 

8 Em Nguyễn Văn Ngọc Hải 93 Giải Nhất thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện 

9 Em Nguyễn Lê Thùy Trang 92 Giải Nhì thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện 

10 Em Cao Ngọc Phương Dung 83 Giải Ba thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện 

11 Em Nguyễn Lê Nhật Linh 83 Giải Nhất cuộc thi sáng tạo KHKT cấp huyện 

XIV Trường THCS DTNT Nam Đông     

1 Em Hồ Thị Nhi 9/1 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Trần Thị Phồn Vinh 8/1 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Lê Nguyễn Hoàng Anh 9/1 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

XV Trường THCS Hương Hòa     

1 Em Nguyễn Phan Trúc Ly 91 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Hà Thị Ngọc Thảo 91 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Em Huỳnh Nguyễn Cẩm Ly  81 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

XVI Trường THCS Bán trú Long Quảng     

1 Em Lê Thị Hồng Hạnh 91 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

2 Em Trương Thị Thúy Nga 91 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

3 Em Lê Như Dư 91 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

XVII Trường THPT Nam Đông   

1 Em Trương Bảo Ngọc 12B4 Giải Ba môn Toán, Khuyến khích môn Tiếng Anh kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh 

2 Em Lê Thị Mỹ Hằng 12B2 Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh 

3 Em Nguyễn Thị Mơ 12B1 Giải Khuyến khích môn Lịch sử kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh 

4 Em Nguyễn Nghĩa 12B2 Giải Khuyến khích môn Lịch sử kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh 

5 Em Nguyễn Thị Mót 12B2 Giải Khuyến khích môn Lịch sử kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh 

6 Em Trương Hoàng Long Vũ 12B4 Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh 

7 Em Lê Quý Đức 12B4 Giải Khuyến khích môn Tiếng Anh kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh 

8 Em Phan Thị Thanh Hiền 12B5 Giải Ba môn Địa lý kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh 

9 Em Lê Hồng Phượng 11B4 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

10 Em Bùi Nguyễn Tú Nhi 11B4 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 



 

STT Họ và tên Lớp Thành tích tiêu biểu năm học 2019-2020 

11 Em Phan Văn Quý 11B4 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

12 Em Hoàng Nhật Quân 11B4 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

13 Em Trần Lê Hải Nhi 11B4 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

14 Em Nguyễn Bá Kiên 11B4 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

15 Em Võ Hữu Thảo Nhi 11B4 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

16 Em Tôn Thất Dương 11B4 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

17 Em Võ Thị Thu Huệ 11B4 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

18 Em Võ Thị Hồng Phượng 11B4 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

19 Em Mai Hoàng Tú 11B4 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

20 Em Nguyễn Thị Minh Diệu 11B5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

21 Em Ngô Thị Mỹ Hằng 11B5 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập 

 

Tổng danh sách gồm 13 giáo viên và 96 học sinh./. 
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